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MỞ ĐẦU 

Theo chỉ thị 58-CT/TW yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong Giáo dục và 

đào tạo ở các cấp, bậc, ngành học và theo Quyết định Số 411/QĐ-TTg về việc phê 

duyệt chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2015, định 

hướng đến năm 2030 cho tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Vì vậy, 

việc tăng cương phát triển các ứng dụng CNTT trong lĩnh vực GD-ĐT là một trong 

những xu hướng tất yếu để hướng đến “Kinh tế số - xã hội số” trong lĩnh vực giáo dục. 

Toán là một môn học rất quan trọng trong chương trình giáo dục của Việt Nam, 

và đặc biệt là các kiến thức toán ở cấp bậc Trung học Phổ thông. Vì vậy việc xây dựng 

một hệ thống có thể hỗ trợ học tập cho học sinh đang học Toán cấp Trung học Phổ 

thông là rất hữu ích và có ý nghĩa rất lớn đối với người dạy và người học.  

Có nhiều hệ thống hỗ trợ trong việc học tập môn Toán THPT như giải bài tập, 

đánh giá kiến thức, tìm kiếm kiến thức đơn giản như: Violympic.vn, Moon.vn, 789.vn, 

Hocmai.vn, Violet.vn, damsanx.com, WolframAlpha, Mathway, Symbolab. Các hệ 

thống này chỉ tập trung vào việc giải tự động bài tập, ra bài thi trắc nghiệm khách quan, 

hỗ trợ xem video hoặc tìm kiếm cơ bản mà chưa hỗ trợ nhiều trong việc tìm kiếm kiến 

thức theo từ khoá, theo phân loại kiến thức, ,theo một số quy ước đơn giản trong phạm 

vi miền tri thức Toán THPT. 

Bằng các công cụ ontology và một số giải pháp biểu diễn tri thức hiện nay từ 

các kết quả nghiên cứu đã có, luận văn đã vận dụng và điều chỉnh các giải pháp này để 

hướng đến biểu diễn được miền tri thức Toán THPT, và trên đó cũng đã xem xét các 

lớp vấn đề về tìm kiếm kiến thức dựa trên từ khoá, theo phân loại kiến thức, theo các 

quy ước đơn giản cùng các thuật giải cũng đã được nghiên cứu và đề xuất. Kết quả của 

quá trình này đó là luận văn đã xây dựng được một ứng dụng hỗ trợ tra cứu kiến thức 

THPT, với một số chức năng như tìm kiếm từ khoá đơn giản, tìm kiếm theo một số quy 
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ước đơn giản. Kết quả trả về bao gồm kết quả chính và các kết quả liên quan. Ứng 

dụng được xây dựng và cũng đã triển khai thử nghiệm tại Trường THPT Tây Ninh địa 

chỉ Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 1, Tây Ninh. Kết quả cũng đã nhận được một số phản 

hồi tích cực từ giáo viên và học sinh. 

Kết quả của luận văn được trình bày bao gồm phần mở đầu và 5 Chương.  

 Chương 1 luận văn đề cập đến một số thông tin về các nghiên cứu liên 

quan, hiện trạng và từ đó xác định một số mục tiêu của luận văn.  

 Chương 2 luận văn trình bày cách thức và quy trình xây dựng một mô 

hình biểu diễn tri thức từ thực tế. Và từ đó đề xuất một một mô hình phù 

hợp cho miền tri thức, cùng với phù hợp với yêu cầu chức năng của hệ 

thống tra cứu kiến thức. 

 Chương 3 luận văn đề cập đến một số lớp bài toán cơ bản của tra cứu 

kiến thức bao gồm: (1) bài toán tìm kiếm theo từ khoá và thuật giải để 

giải quyết bài toán; (2) bài toán về tra cứu kiến thức theo ngôn ngữ quy 

ước đơn giản. Trong bài toán này luận văn cũng đã đưa ra hai cấu trúc 

quy ước đơn giản theo mô hình biểu diễn tri thức tại chương 1. Cùng với 

đó là các thuật giải suy luận kèm theo. 

 Chương 4 luận văn tập trung vào việc vận dụng các kết quả chương 2 và 

chương 3 từ đó xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống và xây 

dựng một ứng dụng hỗ trợ tra cứu kiến thức Toán THPT. Bên cạnh đó 

cũng đã đưa ra được một số kết quả thử nghiệm và so sánh với một số 

ứng dụng hiện tại. 

 Chương 5 phần kết luận gồm các mặt đã làm, hạn chế và định hướng 

phát triển 
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CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN 

1. Lý do chọn đề tài 

Toán học là một môn học quan trọng, trong chương trình giáo dục của Việt Nam. 

Đặc biệt là Toán cấp Trung học Phổ thông (THPT) trong chương trình giáo dục của 

Việt Nam. Nhu cầu học tập kiến thức Toán là rất lớn (theo [17]). 

Hiện nay có nhiều hệ thống có hỗ trợ học tập môn Toán THPT, như 

Violympic.vn, Moon.vn, 789.vn, Hocmai.vn, Violet.vn, damsanx.com, WolframAlpha, 

Mathway, Symbolab. Dù hỗ trợ được các nhóm chức năng khá hữu ích, Tuy nhiên, các 

hệ thống này chưa tập trung nhiều vào việc hỗ trợ tìm kiếm các kiến thức, truy vấn kiến 

thức theo phân loại như các khái niệm, các định nghĩa, các tính chất, định lý và công 

thức, các dạng bài tập, các phương pháp giải, lời giải cho các dạng bài tập hay các 

nhóm chủ đề kiến thức. 

Để có thể xây dựng được các hệ thống thông minh, có khả năng hỗ trợ việc tìm 

kiếm, truy vấn kiến thức theo phân loại, các kiến thức liên quan như đề cập ở trên, đòi 

hỏi hệ thống phải có một cơ sở tri thức phù hợp, các thành phần tri thức phải được biểu 

diễn một cách đầy đủ, và có liên kết với nhau thông qua các mối quan hệ qua lại giữa 

chúng. Hiện nay cũng đã có nhiều phương pháp biểu diễn tri thức. 

Vì vậy, việc lựa chọn lựa, hay thiết kế một phương pháp có thể biểu diễn được 

miền tri thức Toán THPT, cũng như dựa trên nền tảng đó để xây dựng được một ngôn 

ngữ truy vấn trên cơ sở tri thức và xem xét các lớp vấn đề, kỹ thuật liên quan, để nhằm 

đáp ứng các nhóm yêu cầu chức năng cho việc tìm kiếm, truy vấn theo các yêu cầu về 

phân loại kiến thức, kiến thức liên quan là một vấn đề rất cần được quan tâm và nghiên 

cứu nói riêng trong ngành Công nghệ tri thức nói riêng, ngành Trí tuệ nhân tạo nói 

chung. Từ kết quả nghiên cứu đạt được, đề tài sẽ vận dụng và xây dựng ứng dụng hỗ 

trợ tra cứu kiến thức Toán Trung học phổ thông qua môi trường internet. 
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2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

Hiện nay có nhiều giải pháp liên quan đến nghiên cứu của luận văn, các giải 

pháp này có thể được chia làm hai phần gồm: hướng giải pháp về ứng dụng liên quan, 

hướng giải pháp tiếp cận về biểu diễn tri thức. 

 Các ứng dụng liên quan 

Nhóm giải pháp hỗ trợ việc học tập thông qua các video, bài giảng, có thể kể đến 

một số hệ thống như trong đề cập tại [12],[13],[14],[15],[16]: Violympic.vn, Moon.vn, 

789.vn, Hocmai.vn, Violet.vn, Symbolab [31] và Mathway [32], WolframAlpha [34]. 

Tuy nhiên, các hệ thống này chưa tập trung nhiều vào việc hỗ trợ tìm kiếm các kiến 

thức, truy vấn kiến thức theo phân loại như các khái niệm, các định nghĩa, các tính chất, 

định lý và công thức, các dạng bài tập, các phương pháp giải, lời giải cho các dạng bài 

tập hay các nhóm chủ đề kiến thức 

 Các phương pháp biểu diễn tri thức và suy luận trên máy tính 

Hiện nay, có nhiều phương pháp biểu diễn tri thức để hỗ trợ cho việc thiết kế cơ 

sở tri thức và xây dựng các ứng dụng thông minh, ta có thể gom thành các nhóm sau: 

Các nhóm nền tảng (theo [22], [23], [30]) gồm: các phương pháp biểu diễn dựa 

trên logic hình thức, các phương pháp biểu diễn tri thức thủ tục, các phương pháp biểu 

diễn tri thức dạng luật dẫn, các phương pháp biểu diễn dạng mạng (Mạng ngữ nghĩa, 

Đồ thị, Mạng neuron), các phương pháp biểu diễn cấu trúc (Frames, Class). Hay Các 

nhóm giải pháp theo cách tiếp cận Ontology (theo [7], [9], [25], [26], [27], [28], [35]). 

Các phương pháp này là đều là các phương pháp nền tảng trong lĩnh vực nghiên cứu về 

Công nghệ tri thức, mỗi phương pháp tiếp cận đều có những điểm mạnh riêng. Nhìn 

chung các giải pháp đều là công cựu nền tảng, và hữu ích cho việc biểu diễn tri thức và 

thường được hỗ trợ kèm theo bởi các công cụ và công nghệ lập trình liên quan. Tuy 

nhiên, giải pháp này hiện nay chỉ đáp ứng được sự biểu diễn dưới dạng thông tin dữ 
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liệu là từ khóa, hay thuật ngữ và quan hệ giữa chúng, chưa thật sự phù hợp cho việc 

biểu diễn các miền tri thức là các đối tượng, có các tính chất, hành vi, luật nội tại của 

đối tượng, cũng như các tri thức đòi hỏi có nhiều sự phân loại hơn. 

Bên cạnh các phương pháp biểu diễn tri thức tương ứng, việc nghiên cứu các 

giải pháp suy luận trên máy tính cũng có vai trò rất quan trọng, trong việc xây dựng các 

động cơ suy diễn, giải quyết các vấn đề dựa trên tri thức. Một động cơ suy diễn dựa 

trên tri thức đủ mạnh cũng sẽ góp phần trong việc xử lý, hay khai thác một cách hiệu 

quả các vấn đề tương ứng dựa trên cơ sở tri thức. Trên cơ sở suy luận của con người 

theo [22], [30), ta có một số loại suy luận như sau: 

 Suy diễn dạng diễn dịch (Deductive Reasoning) 

 Suy diễn dạng quy nạp (Inductive Reasoning) 

 Suy diễn tương tự (Analogical Reasoning) 

Vì vậy, dựa trên các các giải pháp nghiên cứu về biểu diễn tri thức và nghiên 

cứu các giải pháp suy luận trong việc xử lý các lớp vấn đề nhằm hướng đến thiết kế các 

hệ thống hỗ trợ họ tập môn Toán THPT với nhóm chức năng tìm kiếm – truy vấn kiến 

thức theo nhiều phân loại, và kiến thức liên quan là nhiệm vụ rất cần thiết cho nhà thiết 

kế, nhà nghiên cứu về lĩnh vực Công nghệ tri thức. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tra cứu kiến thức Toán Trung học phổ thông qua môi 

trường internet. Với các chức năng tra cứu theo từ khóa, theo phân loại kiến thức và 

các quy ước đơn giản. 

Mục tiêu cụ thể 
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Nghiên cứu đề xuất mô hình các mô hình biểu diễn tri thức và xây dựng được 

một cơ sở tri thức cho thiết kế hệ thống hỗ trợ tra cứu kiến thức toán THPT. Mô hình 

này phải đảm bảo được biểu diễn cho miền tri thức Tóán THTP, với các thành phần 

như: Khái niệm, quan hệ, luật, các toán tử, các hàm, các bài tập (bài toán), phương 

pháp giải, lời giải, ...vv.  

Nghiên cứu và đưa ra một số kiểu tra cứu với cú pháp quy ước đơn giản, giúp 

biểu diễn được tốt hơn các khía cạnh của từ khóa. 

Nghiên cứu đề xuất một số lớp bài toán trên mô hình và thiết kế các thuật giải để 

giải quyết các lớp vấn đề liên quan, bao gồm: 

+ Lớp vấn đề về xử lý câu truy vấn và thuật giải. 

+ Lớp vấn đề tìm kiếm thức Toán THPT dựa trên từ khóa và thuật giải.  

+ Lớp vấn đề tìm kiếm thức Toán THPT dựa trên ngôn ngữ truy vấn và 

thuật giải. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu:  

Các phương pháp biểu diễn tri thức, như các phương pháp theo cách tiếp cận 

Ontology cho việc biểu diễn tri thức. 

Các phương pháp và các kỹ thuật suy luận cho việc giải quyết các vấn đề trên tri 

thức. 

Các công cụ hỗ trợ biểu diễn Ontology và các ngôn ngữ hỗ trợ truy vấn trên 

Ontology 

Các hệ thống thông minh, các hệ thống tìm kiếm – truy vấn kiến thức. Các hệ thống 

hỗ trợ tìm kiếm - tra cứu liên quan trong phạm vi kiến thức Toán trung học phổ thông. 

Phạm vi nghiên cứu:  
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Nghiên cứu một số phương pháp biểu diễn tri thức, phương pháp biểu diễn tri 

thức theo cách tiếp cận Ontology, ontology COKB, các lớp bài toán, các thuật giải suy 

luận trên máy tính, các thuật giải heuristics. 

Dựa vào kết quả tìm hiểu các phương pháp biểu diễn tri thức và quá trình thu 

thập, phân loại tri thức Toán THPT từ các nguồn như: sách giáo khoa, giáo viên, 

chuyên gia về lĩnh vực, từ đó làm cơ sở, vận dụng đề xuất mô hình cho thiết kế cơ sở 

tri thức Toán THPT, với mục tiêu đáp ứng được cho việc thiết kế ứng dụng hỗ trợ tra 

cứu kiesn thức Toán THPT. 

Dựa trên mô hình được đề xuất, thực hiện nghiên cứu xác định một số lớp vấn 

đề và thiết kế các thuật giải để giải quyết các lớp vấn đề. 

Từ các kết quả được nghiên cứu, luận văn sẽ tập trung thiết kế và xây dựng ứng 

dụng hỗ trợ tra cứu Toán THPT. Hệ thống sẽ tập trung vào hỗ trợ chính cho các nhóm 

đối tượng là học sinh đang học môn toán cấp THPT. 

5. Phương pháp nghiên cứu  

Đề tài này sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với xây dựng ứng 

dụng thực nghiệm: 

- Nghiên cứu, đánh giá, nhận xét và so sánh các phương pháp biểu diễn tri thức 

- Thu thập, phân loại miền tri thức từ các chuyên gia. 

- Phân loại, thống kê, phân tích và xác định mô hình 

- Nghiên cứu một số mẫu đặc tả đơn giản và các kỹ thuật xử lý đặc tả. 

- Xem xét các lớp bài toán về tra cứu kiến thức 

- Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tra cứu kiến thức cho miền tri thức toán THPT 

- Cài đặt thử nghiệm, vận hành, so sánh, và đánh giá kế quả  



8 

 

CHƯƠNG 2 – THIẾT KẾ CƠ SỞ TRI THỨC CHO HỆ THỐNG 
TRA CỨU KIẾN THỨC TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

2.1. THU THẬP TRI THỨC VÀ PHÂN LOẠI 

(1) Sách Giáo khoa, sách luyện thi, sách bài tập toán THPT lớp 10, 11, 12 [1-6] 

(2) Đề thi tốt nghiệp THPT các năm 

(3) Từ chuyên gia là giáo viên đang trực tiếp dạy về Toán THPT tại nhà Trường. 

(4) Thu thập các mẫu câu truy vấn từ học sinh tại Trường THPT Tây Ninh. 

2.1.1. Quy trình thu thập cơ sở tri thức 

(1) Chọn nguồn sách giáo khoa Toán THPT, sách bài tập, sách luyện thi đại học, 

đề thi các năm, và các mẫu câu tìm kiếm thường dùng của học sinh THPT Tây 

Ninh. 

(2) Đọc và rút trích các nội dung chính, trọng tâm của chương trình.  

(3) Quan sát, phân loại, trực quan hóa từng thành phần, cấu trúc và các mối liên 

kết giữa các thành phần 

2.1.2. Phân loại cơ sở tri thức 

Dựa vào hướng tiếp cận ontology cùng các tài liệu tham khảo được đề cập và yêu 

cầu của hệ thống hỗ trợ học tập Toán THPT, luận văn đã thực hiện phân loại gồm các 

thành phần sau: Khái niệm, Quan hệ, Toán tử, Hàm, Chủ dề, Bài toán, Phương pháp 

giải, Cây chương mục, Từ khóa 
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2.2. MÔ HÌNH HÓA CƠ SỞ TRI THỨC 

2.2.1. Mô hình biểu diễn tri thức cho thiết kế phân hệ tìm kiếm và truy vấn 

kiến thức 

Định nghĩa 1.1: Ta gọi “mô hình biểu diễn tri thức cho kiến thức Toán THPT”, 

viết tắt KB_HM (Knowledge-Based Model for Highschool Mathematics) là một bộ 

gồm 5 thành phần: 

 (COKB_SIMPLE, C-TREE, TOPIC, KW, R) 

Trong đó các thành phần được mô tả như sau: 

1) Mô hình biểu diễn tri thức cho tri thức Toán THPT COKB_SIMPLE 

Mô hình cơ sở tri thức đối tượng tính toán cho biểu diễn tri thức Toán THPT phục 

vụ cho việc tìm kiếm – truy vấn kiến thức, viết tắt COKB_SIMPLE (Simple 

Computational Objects Knowledge-Based Model), gồm có 8 thành phần: 

(C, H, R, Ops, Funcs, Rules, Problems, Methods) 

Trong đó: 

 Tập các khái niệm C 

 H: Tập quan IS_A giữa hai khái niệm 

 R: Tập quan hệ giữa các khái niệm, hoặc các đối tượng trong miền tri thức. 

 Ops: tập các phép toán trong miền tri thức 

 Funcs: tập các hàm trong miền tri thức 

 Rules: Tập các quy tắc, công thức, định lý, …vv 

 Problems: Tập các bài tập trong miền tri thức 

 Methods: Tập các phương pháp giải một số lớp bài tập trong miền tri thức 
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2) Thành Phần TOPIC 

TOPIC là tập các chủ đề trong miền tri thức, có dạng TB_BI = {tp1, tp2, tp3, ...}. 

Với mỗi chủ đề có cấu trúc gồm 2 thành phần (topic_name, topic_content). 

3) Thành phần KW 

Trong miền tri thức Toán THPT, khi đặt vấn đề tìm kiếm và truy vấn thì cơ sở tri 

thức cần phải lưu trữ được các thành phần từ khóa hay thuật ngữ, để tổ chức lưu trữ 

được các từ khóa và thuật ngữ KW (Keywords for Basic Informatic Domain) với bộ 3 

thành phần sau: 

 (KW, RKW, Labels) 

 Thành phần KW, là tập các từ khóa, thuật ngữ trong miền tri thức Toán THPT. 

 RKW: tập các quan hệ giữa các từ khóa k (k  KW. Có 2 loại quan hệ: 

1) Quan hệ đồng nghĩa - synonym 

2) Từ viết tắt - acronym 

 Labels: tập nhãn (theo phân loại của tri thức COKB_SIMPLE) của k (k  KW). 

Bài toán kiểm tra mối quan hệ tương đương ngữ nghĩa giữa hai từ khóa 

Thuật toán 1.1 

begin_proc: 

if (synonym(k1) = k2 or acronym(k1) = k2) then  
     reutrn 1; 
else if (k1 = synonym(k2) or k1 = acronym(k2)) then  
     reutrn 1; 
else  
     return 0; 

end proc: 
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4) Thành phần C-TREE 

Ta gọi C-TREE (Chapter Tree) là cấu trúc cây chương mục của miền tri thức 

Toán THPT, cây C-TREE có cấu trúc gồm bộ 2 thành phần gồm (N, RNN). 

5) Thành phần R_LINK 

Thành phần R_LINK để chỉ mối liên kết giữa các thành phần trong 

COKB_SIMPLE, KW, và C-TREE. R_LINK, TOPIC có 4 nhóm liên kết sau: 

(R1, R2, R3, R4) 

 R1 : Nhóm liên kết giữa các thành phần trong C-TREE và KW 

 R2 : nhóm liên kết giữa giữa C-TREE và COKB_SIMPLE, trong nhóm R2 ta 

có các liên kết để chỉ mối quan hệ "thuộc về" giữa các thành phần sau: 

 R3: Nhóm liên kết giữa các thành phần trong COKB_SIMPLE và TOPIC để 

chỉ mối liên hệ giữa hai thành phần này. 

 R4: Nhóm liên kết giữa các thành phần trong COKB_SIMPLE 

2.2.2. Đặc tả và tổ chức cơ sở tri thức 

2.2.2.1. Các thành phần trong cơ sở tri thức 

RULES 
OPERATORS 

CONCEPTS 

OPS 
 

FUNCS 
<FUNCTION

RELATIONS 

COKB_SP 
G 

KEYWORDS 
 

LABELS 
 

RELATIONS 
FUNCTIONS 

KW 
G 

NODES RELATIONS 
 

<NODE_NAME> 
 

C-TREE 
G 

H TOPIC 
G 

PROBLEMS 

METHODS 

Hình  2.1 Hình kiến trúc cơ sở tri thức mô hình KB_BI 
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Các thành phần trong cơ sở tri thức bao gồm 5 thành phần chính: 

(1) Thành phần tri thức COKB_SIMPLE gồm các thành phần con như sau: 

(2) Thành phần tri thức KW gồm các thành phần sau 

(3) Thành phần tri thức C-TREE 

(4) Thành phần tri thức TOPIC 

(5) Thành phần tri thức R_LINK 

2.2.2.2  Đặc tả và tổ chức cơ sở tri thức 

Cấu trúc đặc tả của các thành phần cơ sở tri thức sẽ được thiết kế theo dạng các 

tập tin TEXT có cấu trúc. 
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CHƯƠNG 3 - BÀI TOÁN TÌM KIẾM VÀ THUẬT GIẢI 

3.1. BÀI TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓA 

3.1.1. Phát biểu bài toán 

Định nghĩa 3.1: Cho miền tri thức Toán THPT K được mô hình hóa theo mô hình 

KB_HM, ta gọi bài toán tìm kiếm trên miền tri thức K có dạng keyword  results.  

Trong đó: keyword: từ khóa, results: là kết quả trả về của hệ thống theo phân loại tri 

thức mô hình COKB_SIMPLE, C-TREE, kết quả bao gồm nội dung theo từ khóa 

keyword, results = {result | result  COKB_SIMPLE  C-TREE} 

3.1.2. Thuật giải 

 Thuật giải 3.1 

Ta có thể giải bài toán tìm kiếm từ khoá bởi thuật giải sau: 

Input: keyword 
Output:  results 
Bước 1: khởi tạo giá trị các biến 
+ known := {}; 
+ related_keywords := {}; 
+ r_known := {}; 
Bước 2: Tìm nội dung chính theo từ khóa 
Bước 2.1: tìm trong tập khái niệm  
Bước 2.2: tìm trong tập quan hệ 
Bước 2.3: Tìm trong tập bài tập 
Bước 2.4: Tìm trong phương pháp giải 
Bước 2.5: Tìm trong tập toán tử 
Bước 2.6: Tìm trong tập hàm 
Bước 2.7: Tìm trong tập rules 
Bước 2.8: Tìm trong tập Topics 
Bước 3: Tìm các khái niệm liên quan 
Bước 4: Tìm nội dung liên quan 
Bước 5: Xuất các kết quả trong tập known, r_known; 
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3.2. BÀI TOÁN TÌM KIẾM THEO PHÂN LOẠI KIẾN THỨC 

3.2.1. Phát biểu bài toán 

Định nghĩa 3.2: Cho miền tri thức Toán THPT K được mô hình hóa theo mô 

hình KB_HM, ta gọi bài toán tìm kiếm trên miền tri thức K có dạng keyword, 

kind_of_knowledge  results.  Trong đó: keyword: từ khóa, results: là kết quả trả về 

của hệ thống theo phân loại tri thức mô hình COKB_SIMPLE, C-TREE, kết quả bao 

gồm nội dung theo từ khóa keyword, results = {result | result  COKB_SIMPLE  

C-TREE} 

3.2.2. Thuật giải 

Thuật giải 3.2 Ta có thể giải bài toán tìm kiếm kiến thức theo phân loại dưới 

dạng sau đây: 

Input: keyword, type_of_knowledge 
Output:  results 
Bước 1: khởi tạo giá trị các biến 
+ known := {}; 
+ related_keywords := {}; 
+ r_known := {}; 
Bước 2: Tìm nội dung chính theo từ khóa 
Bước 3: Tìm nội dung liên quan 
Bước 4: Xuất các kết quả trong tập known, r_known; 

3.2. BÀI TOÁN TÌM KIẾM THEO QUY ƯỚC ĐẶC TẢ 

3.2.1. Quy ước đặc tả đơn giản 

3.2.1.1. Mẫu câu loại 1 

Là câu quy ước cho phép khắc phục được vấn đề từ việc tìm kiếm theo từ khóa, 

nhưng với quy ước khá đơn giản. Ta có cấu trúc mẫu câu loại 1 như sau: 

<Labels> <Es> 
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Trong đó: 

 Lables: là tập từ khoá mỗi từ khoá là chỉ một nhãn, chẳng hạng như: định 

nghĩa, bài tập, định lý, tính chất, công thức,…vv. 

 Es: là tập các từ khóa, mỗi từ khóa một thể hiện của các thành phần trong 

COKB_SIMPLE  C-TREE; 

Ví dụ một số cú pháp loại 1:  

<định nghĩa><đạo hàm> 
<định nghĩa, ví dụ, bài tập><đạo hàm> 

<định nghĩa, ví dụ, ,bài tập><đạo hàm, nguyên hàm> 

 

3.2.1.2. Mẫu câu loại 2 

Tại mẫu câu loại 1, ta có thể tìm kiếm được các khía cạnh của một thành phần tri 

thức như: Định nghĩa, ví dụ, bài tập nhưng đối với việc truy vấn này ta lại bỏ qua phần 

khai thác rất quan trọng giữa các thành phần tri thức đó chính là mối liên kết, hay quan 

hệ giữa các thành phần trong mô hình CSTT KB_HM. Để khắc phục hạn chế này của 

mẫu câu loại 1, mẫu câu loại 2 có cấu trúc như sau: 

<Labels><Rs> <Es> 

Trong đó: 

 Labels, Es: có cấu trúc theo câu truy vấn loại 1 

 Rs: là tập các từ khóa chỉ tên mối liên kết giữa các phần tử trong Labels và Es 

3.2.2. Xử lý cú pháp quy ước 

Ta có thể mô hình hóa bài toán truy vấn kiến thức bởi dạng sau: 

KQL  results 

Trong đó: 
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 KQL: là ngôn ngữ quy ước có cấu trúc theo mẫu loại 1, hoặc loại 2 

 results: là tập các kết quả trả về, với results = {result | result  

COKB_SIMPLE  C-TREE} 

Ta có thể xử lý và tìm kiếm theo câu truy vấn bởi hai thuật giải sau: 

3.2.2.1. Thuật giải  xử lý câu truy vấn loại 1 

 Thuật giải 3.3: 

Input: KQL = (<Labels> <Es>) 
Output:  results 
Bước 1: 
 for e in Es do 
  for type in Labels do    
   for p in par(e) do 
    if par_name(p) ≈ type then 
     results := {p}; 
    end if; 
   end do;  
  end do; 
 end do 
Bước 2: 
 return results; 

3.2.2.2. Thuật giải xử lý câu truy vấn loại 2 

 Thuật giải 3.4 

input: KQL = (<Labels> <Rs> <Es>) 
output: results 
Bước 1: 
 + Type := {}; 
 + R := {}; 
 + E := {}; 
 + Results := {}; 
Bước 2: 
 for e in Es do 
  for type in Labels do 
   relation_list := get_rela_list(e, type); 
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   for re in rela_list do 
    if p in par(re) then 
     Results := {p}; 
    end if; 
   end do; 
  end do; 
 end do; 
Bước 3: return Results; 
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CHƯƠNG 4 - CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phân tích xác định yêu cầu 

Hệ thống hỗ trợ học Toán THPT phải hỗ trợ được cho 2 đối tượng sau: 

(1) Đối tượng là học sinh đang theo học học phần Toán THPT 

Hỗ trợ người học là chức năng chính và quan trọng nhất của hệ thống, trong đó 

hệ thống cần phải hỗ trợ được các chức năng như: 

 Tìm kiếm theo từ khóa 

 Truy vấn kiến thức 

(2) Đối tượng là người quản trị nội dung tri thức 

Bên cạnh các chức năng chính: hệ thống cần phải hỗ trợ được cho đối tượng là 

người quản trị hệ thống với một yêu cầu chức năng cơ bản bao gồm: 
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4.3. Thiết kế hệ thống 

4.3.1. Kiến trúc hệ thống hỗ trợ học tập Toán THPT 

 

Hình  2. Sơ đồ về kiến trúc hệ thống 

Trong đó: 

 Client gồm các nhóm đối tượng sử dụng hệ thống 

 Học sinh 

 Giáo viên 

 Thành phần giao diện 

 Server là nơi nhận yêu cầu và trả về kết quả cho người sử dụng bên phía 

Client, các thành phần quan trọng bên phía Server bao gồm: 

(1) Module phân  
loại yêu cầu 

(2) Module phân  
tích kết quả 

(3) Module 
quản lý tri thức 

(4) Module tìm 
kiếm kiến thức 

(5) Module truy 
vấn kiến thức 

(6) CSTT 

Giao diện người dùng 

Giáo viên Học sinh Client 

Server 
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(1) Module phân loại yêu cầu 

(2) Module phân tích kết quả 

(3) Module quản lý tri thức 

(4) Module tìm kiếm theo từ khóa 

(5) Module xử lý câu truy vấn và tìm kiếm nội dung theo câu truy vấn:  

(6) CSTT là thành phần cơ sở tri thức cho hệ thống 

4.2.2. Thiết kế cơ sở tri thức 

Cơ sở tri thức của hệ hỗ trợ học về Toán THPT được mô hình hóa bởi mô hình tri 

thức KB_HM  là một  bộ gồm (COKB_SIMPLE, KW, TOPIC, C-TREE, R_LINK), 

phần nội dung chi tiết được thu thập được trình bày chi tiết trong phần 2.1.2. Cùng với 

tri thức được đặc tả ở mục 2.2.2 ta có thể thiết kế cơ sở tri thức dưới dạng cơ sở dữ liệu 

quan hệ. 

4.2.3. Thiết kế các module 

Các module của hệ thống được thiết kế theo kiến trúc 3.2.1 (hình 4.1), gồm các 

module 

(1) Module phân loại yêu cầu 

(2) Module phân tích kết quả 

(3) Module quản lý tri thức 

(4) Module tìm kiếm theo từ khóa 

(5) Module tìm kiếm theo câu truy vấn 
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4.3. Cài đặt triển khai thử nghiệm 

4.3.1 Cài đặt hệ thống 

Hệ thống được cài đặt bằng mã nguồn ASP.NET MVC4, cơ sở tri thức được mô 

hình hóa và lưu trữ dưới dạng một cơ sở dữ liệu quan hệ bằng công cụ MSSQL Server 

2019. Ứng dụng được viết thành một ứng dụng web (web application) theo tên miền: 

https://thpt.hotrohoctaptructuyen.site/, cho phép người sử dụng là học sinh và giáo viên 

có thể thao tác với hệ thống qua môi trường internet. 

4.3.2. Kết quả thử nghiệm 

4.3.2.1. Chức năng tìm kiếm từ khóa 

Với chức năng tìm kiếm, đã thử nghiệm trên 100 từ khóa chỉ khái niệm, chỉ các 

lớp bài toán, chỉ các định lý, tính chất…vv. Và hệ thống cũng đã thử nghiệm trên 100 

câu truy vấn đơn giản theo quy ước được đề xuất trong luận văn. 

4.3.4. So sánh và đánh giá 

Bảng  4.1 So sánh kết quả của hệ thống và một số hệ thống hiện nay 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

LOẠI 

CÔNG 

CỤ 

HỖ TRỢ 

TÌM KIẾM 

THEO TỪ 

KHÓA 

HỖ TRỢ TÌM 

KIẾM THEO 

CÚ PHÁP 

QUY ƯỚC 

KẾT QUẢ 

TRẢ VỀ 

CÓ PHÂN 

LOẠI 

KẾT 

QUẢ 

TRẢ VỀ 

PHẠM 

VI 

KIẾN 

THỨC 

Google [9] 
Search 
Engine 

Có hỗ trợ 
tìm theo từ 

khóa 

Có hỗ trợ tìm 
kiếm theo một 
số cú pháp như: 
site, related, 
intitle, intext, 
filetype. 

Có phân 
loại theo kết 

quả gồm: 
hình ảnh, 

video, sách, 
… 

Là các 
website 

Đa lĩnh 
vực 

Violet, 
tailieu, 

hoc247 [4, 

Web 
Applicat

ion 

Có hỗ trợ 
tìm theo từ 

khóa 

Không hỗ trợ 
tìm kiếm theo cú 

pháp 

Không phân 
loại 

Là các tập 
tin 

*.ppt|*.ppt

Đa lĩnh 
vực 
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5, 6] x, *pdf, 
*doc|*doc
x, các link 
download 

My system 
Web 

Applicat
ion 

Có hỗ trợ: 
tìm chính 
xác, tìm 

tương đương 
ngữ nghĩa 

Có hỗ trợ: cú 
pháp đơn giản 
phân loại tri 

thức 

Có phân 
loại tri thức 
như: khái 
niệm, bài 

tập, chủ đề, 
hướng dẫn. 

Nội dung 
(TEXT), 
nội dung 
liên quan 
(TEXT) 

Toán 
THPT 

Dựa vào kết quả này ta thấy rằng, các công cụ hỗ trợ như công cụ search engine 
(google) hay các website hỗ trợ học tập như Violet, tailieu, hoc247 chỉ hỗ trợ chung 
cho tất cả nhóm đối tượng cùng nhiều lĩnh vực khác nhau không tập trung vào việc hỗ 
trợ cho nhóm người học tập học phần Toán THPT, vì vậy việc khai thác tính đặc thù 
của tri thức, cùng nhóm đối tượng riêng theo học học phần này còn nhiều hạn chế và 
chưa mang lại sự hiệu quả, và sự thuận tiện đối với người dùng. 

Hệ thống trong luận văn được thiết kế mang tính chất đặc thù, vì vậy đã hỗ trợ 
được một số khía cạnh sâu hơn về nhu cầu học và tìm kiếm kiến thức tập trung cho học 
phần Toán THPT. Hệ thống đã được triển khai và đánh giá tốt từ các học viên và học 
sinh các ngành đanh theo học học phần này tại trường Trường THPT Tây Ninh. 
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CHƯƠNG 5 -KẾT LUẬN  

5.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, đề tài cũng đã đạt 

được một số kết quả như sau: 

 Về ứng dụng 

o Xây dựng được một ứng dụng dạng web (web application) hỗ trợ các 

học sinh học tập môn Toán THPT cùng các giáo viên có thể chủ động 

trong việc xây dựng cơ sở tri thức về Toán THPT. 

 Về giải pháp và kỹ thuật 

o Vận dụng một số giải pháp về biểu diễn tri thức và công nghệ Ontology, 

đề tài đã vận dụng và xây dựng được mô hình biểu diễn tri thức cho 

việc tìm kiếm, truy vấn kiến thức trong phạm vi học phần Toán THPT. 

o Đưa ra được một số kĩ thuật cơ bản trong việc tìm kiếm từ khóa và 

thuật giải kèm theo 

o Đưa ra một số quy ước đặc tả cơ bản hỗ trợ tốt hơn cho việc tìm kiếm 

và thuật giải kèm theo. 

5.2. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 

Do giới hạn về thời gian thực hiện đề tài và kiến thức về phương pháp biểu diễn 

tri thức và suy luận nên nội dung đề tài có những hạn chế nhất định: 

 Quá trình thử nghiệm còn hạn chế về số lượng tri thức nhập vào chưa được 

nhiều 

 Mô hình biểu diễn tri thức còn đơn giản, chưa thể biểu diễn sâu hơn về mặt 

định tính của tri thức, chẳng hạn như mỗi khái niệm ta chỉ lưu trữ nội dung 
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dưới dạng TEXT, mà không xét sâu hơn về biểu diễn nội dung này? Nó ở 

dạng gì? Và nên như thế nào? 

 Cú pháp hỗ trợ truy vấn khá đơn giản chưa đưa ra được một số cú pháp quy 

ước hỗ trợ phức tạp hơn trong việc truy vấn, chẳng hạn các truy vấn mang 

tính tính toán. 

5.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Với những kết quả đạt được cùng những hạn chế nêu trên, đề tài có thể phát 

triển theo một số hướng sau đây: 

 Bổ sung đầy đủ về miền tri thức 

 Nghiên cứu một số lớp câu mẫu truy vấn, mang tính chất tính toán, suy luận 

 Nghiên cứu cú pháp truy vấn sao cho tự nhiên hơn. 
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